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TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân tích hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ đó đưa ra giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ. Bằng phương pháp điều tra thu 

thập dữ liệu, phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết liên quan đến các công nghệ và phương pháp nghiên cứu 

thực nghiệm, chúng tôi đã xây dựng thành công một phần mềm sử dụng công nghệ JavaFX, Jsoup, Microsoft 

Access và Apache POI hỗ trợ giảng viên và sinh viên Học viện có thể theo dõi thời khóa biểu dễ dàng theo từng 

tuần, từng ngày trong tuần, tìm lịch trống cho nhóm sinh viên, giảng viên. Phần mềm còn hỗ trợ giảng viên quản lý 

lớp học, lưu trữ điểm, lịch coi thi dưới định dạng các tệp Excel. Phần mềm hiện đã chạy ổn định, giúp cho hoạt động 

giảng dạy và học tập của nhiều giảng viên, sinh viên Học viện trở lên thuận lợi và tiết kiệm nhiều thời gian công sức. 

Từ khóa: JavaFX, Jsoup, Apache POI, giải pháp, thời khóa biểu. 

Information Technology Solution Supporting Teachers and Students  
at Vietnam National University of Agriculture in Teaching and Learning 

ABSTRACT 

In this study we analyzed teaching and learning activities of lecturers and students at Vietnam National 

University of Agriculture (VNUA), thereby proposed information technology solutions to support them. Using different 

methods including data collection, analysis and synthesis of theory related to technology and empirical research, we 

have successfully developed a software using JavaFX, Jsoup, Microsoft Access and Apache POI, which not only 

enable lecturers and students to keep track of their timetables every week or every day but also assist them in finding 

their available time. In addition, these also support lecturers to manage classes, store grades and examination 

schedules in Excel. The software is currently operating stably, facilitating teaching and learning activities at the 

university and supporting lecturers and students to work more efficiently. 

Keywords: JavaFX, Jsoup, Apache POI, information technology solution, teaching and learning activities. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, chuyển đùi sø trong giáo dĀc đào 

täo là mût trong tám lïnh vĆc đāợc Chính phþ 

đặc biệt āu tiên cho chāćng trình chuyển đùi sø 

quøc gia (Nguyễn Liên, 2022). Trong các phæn 

mềm xây dĆng phĀc vĀ cho chuyển đùi sø Ċ 

trāĈng Đäi hõc, phæn mềm hú trợ giâng viên, 

sinh viên trong công tác giâng däy, hõc têp trĊ 

thành mût trong nhąng āu tiên hàng đæu. 

Ở các nāĉc phát triển, ngån sách đæu tā cho 

giáo dĀc lĉn, hä tæng mäng tøt, hệ thøng phæn 

mềm nhçt quán, nhiều phæn mềm có thể áp 

dĀng mût cách toàn diện Ċ các trāĈng Đäi hõc 

nhā MS Teams, Google Classroom, Teachmint, 

LanSchool„ Ở Việt Nam đến nay, tùy măc đû 

chuyển đùi sø khác nhau, đã cò nhiều trāĈng đäi 

hõc phát triển phæn mềm hú trợ giâng viên, sinh 

viên trong cöng tác đào täo. 

Ngày 22/9/2021, Đäi hõc Bách khoa Hà Nûi 

ra mít hệ thøng quân trð đäi hõc trĆc tuyến 

eHUST. eHUST đāợc vên hành trên mût ăng 

dĀng giúp sinh viên và giâng viên có thể truy 

cêp, thĆc hiện các tác vĀ giúp cho công việc, 
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nghiệp vĀ giâng däy cþa các thæy, cô, hoät đûng 

hõc têp, các thþ tĀc hành chính cþa sinh viên 

đāợc thuên tiện và hiệu quâ hćn (Đäi hõc Bách 

Khoa Hà Nûi, 2021). 

TĂ tháng 12/2020, Hõc viện Công nghệ Bāu 

chính viễn thöng đã triển khai ăng dĀng PTIT 

S-link nhìm hú trợ công tác quân lý đào täo täi 

cć sĊ đào täo Hà Nûi, hú trợ giâng viên, sinh 

viên trong quá trình giâng däy, hõc têp (Hõc 

viện Công nghệ Bāu chính viễn thông, 2020). 

Trong giai đoän nëm 2019-2020, TrāĈng 

Đäi hõc Hà Nûi đã đi tiên phong và cho ra mít 

hệ sinh thái sø HANU Connections dành riêng 

cho đûi ngÿ giâng däy và hõc têp täi nhà trāĈng. 

Ứng dĀng này chính là “điểm hûi tĀ sø” làm cæu 

nøi thông tin giąa TrāĈng Đäi hõc Hà Nûi vĉi 

cán bû, giâng viên, sinh viên, cĆu sinh viên và 

tài nguyên cþa trāĈng nhìm täo nên các dðch vĀ 

chçt lāợng tøt và thiết thĆc nhçt dành cho sinh 

viên (Đäi hõc Hà Nûi, 2020). 

Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam trong 

nhiều nëm qua đã thĆc hiện chuyển đùi sø trên 

nhiều mâng hành chính, giáo dĀc đào täo đáp 

ăng khá tøt nhu cæu đặt ra đøi vĉi giâng viên, 

sinh viên. 

Nhìn chung, phæn mềm do các hõc viện, 

trāĈng đäi hõc xây dĆng đã đáp ăng đāợc nhiều 

chăc nëng thiết yếu, tuy nhiên vén cñn đò các 

chăc nëng đang đợi phát triển hoặc cæn phát 

triển tøi āu hćn.  

Hiện nay, trong hệ thøng website đào täo 

cþa Hõc viện Nông Nghiệp Việt Nam, chăc nëng 

thĈi khóa biểu còn khó theo dõi khi giâng viên, 

sinh viên phâi däy và hõc nhiều nhóm lĉp, các 

công việc điểm danh, cûng trĂ điểm sinh viên, 

ghi chú tiến đû giâng däy vén phâi làm thþ 

công. Việc tìm lðch däy bù cho sinh viên khó 

khën do đặc thù cþa hình thăc tín chî không 

đ÷ng nhçt về lðch hõc cþa múi sinh viên trong 

nhóm môn hõc, việc tìm lðch hõp bû môn, hõp 

khoa cÿng vêy. Đöi khi thĈi khóa biểu thay đùi 

mà giâng viên, sinh viên không kðp biết tĉi. 

Trong công tác quân lý danh sách lĉp, danh 

sách thi, danh sách vào điểm, các file Excel tâi 

tĂ website đào täo đðnh däng cñn chāa chuèn, 

giâng viên mçt nhiều công săc để đðnh däng läi 

nếu không sẽ thiếu các thông tin cæn thiết nhā 

nhóm môn hõc, tù, ghép, ngày thi... Xét trên 

toàn thể mçy trëm giâng viên, hàng chĀc ngàn 

sinh viên Hõc viện thĈi gian lãng phí là tāćng 

đøi lĉn, ânh hāĊng đến hiệu quâ công việc. Đåy 

chính là đûng lĆc giúp chúng tôi thĆc hiện 

nghiên cău giâi pháp và công nghệ, tĂ đò xåy 

dĆng mût phæn mềm cho phép tâi dą liệu thĈi 

khóa biểu tĂ Website đào täo, tù chăc lāu trą 

cĀc bû và cung cçp các chăc nëng hú trợ giâi 

quyết các vçn đề đặt ra Ċ trên. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Xác định các chức năng phần mềm cần 

xây dựng 

TĂ nhąng vçn đề đāợc đặt ra chúng tôi 

hāĉng đến xây dĆng phæn mềm vĉi các chăc 

nëng nhā hình 1.  

Thiết lêp dą liệu: phæn mềm tĆ đûng tâi thĈi 

khóa biểu, danh sách sinh viên các nhóm lĉp tĂ 

Website đào täo (http://daotao.vnua.edu.vn) và tù 

chăc läi, lāu trą vào cć sĊ dą liệu cĀc bû. 

Xem thĈi khóa biểu: phæn mềm cho phép 

xem thĈi khóa biểu theo tĂng ngày thay vì phâi 

nhĉ theo tuæn và đøi chiếu theo thă. 

Xuçt toàn bû thĈi khóa biểu ra Excel: thĈi 

khóa biểu có thể đāợc xuçt ra Excel để xem đāợc 

trên di đûng. 

Ghi chú cho múi buùi hõc: giâng viên có thể 

ghi chú tiến đû giâng däy, bài têp giao về nhà 

cho múi buùi trong thĈi khóa biểu. 

Điểm danh: giâng viên có thể điểm danh 

sinh viên theo tĂng nhóm lĉp, có thể thêm ghi 

chú cho tĂng sinh viên trong múi buùi hõc. 

Xuçt kết quâ điểm danh, ghi chú cþa các 

lĉp: kết quâ điểm danh ghi chú theo tĂng lĉp có 

thể xuçt ra Excel để giâng viên có thể dễ dàng 

tính điểm chuyên cæn cën că vào sø buùi có mặt 

trên tùng sø và các điểm cûng/trĂ cþa sinh viên 

trong quá trình hõc. 

Khâ nëng hoät đûng: Phæn mềm cæn có khâ 

nëng hoät đûng khi không có kết nøi Internet, cć 

sĊ dą liệu sĄ dĀng cho phæn mềm cæn đćn giân, 

nhẹ, không cæn cài đặt. 

http://daotao.vnua/
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Hình 1. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống 

Đðnh däng läi file Excel: đðnh däng läi các 

file danh sách thi, danh sách lāu điểm bû môn 

theo khù A4 vĉi các đæu mĀc đāợc cën chînh läi 

cho cån đøi. 

Tìm lðch trøng: phæn mềm cho phép tìm lðch 

trøng cþa các nhóm lĉp sinh viên hoặc nhóm các 

giâng viên, thĈi gian phân h÷i vĉi nhąng danh 

sách lĉn phâi Ċ măc chçp nhên đāợc. 

Thöng báo thay đùi: Nếu thĈi khóa biểu có 

thay đùi, phæn mềm thông báo trên giao diện 

khi có kết nøi Internet.  

Hiển thð lðch gøc: Hiển thð trang web thĈi 

khóa biểu nhúng trong phæn mềm để giâng 

viên, sinh viên có thể so sánh đøi chiếu khi cæn. 

2.2. Khâo sát dữ liệu đầu vào 

2.2.1. Dữ liệu đầu vào thời khóa biểu 

Dą liệu thĈi khóa biểu đāợc thu thêp tĂ 

đāĈng link có däng: http://daotao.vnua.edu.vn/ 

Default.aspx?page=thoikhoabieu&sta=1&id=<m

ã giâng viên hoặc sinh viên> 

Trong trang web tāćng ăng, thông tin ngày 

bít đæu hõc kỳ đāợc lāu trong mût nhãn có 

däng: “„bít đæu tĂ ngày 15/08/2022”. Bâng thĈi 

khóa biểu đāợc hiển thð có däng nhā hình 2. 

Cçu trúc mã HTML cþa bâng rçt phăc täp, 

bâng khöng đāợc tù chăc thành mût khøi đ÷ng 

nhçt theo cçu trúc bâng, mà nó bao g÷m nhiều 

bâng, khøi <div> l÷ng nhau vĉi các tình huøng 

phát sinh khác nhau, có khøi có class style duy 

nhçt, có khøi không, ngoài ra có lúc bâng thĈi 

khóa biểu còn bð khuyết cût “Mã lĉp”. Hình ânh 

thĈi khóa biểu trên chýng töi đã tùng hợp các 

tình huøng có thể phát sinh để đāa ra thöng qua 

việc khâo sát thĈi khóa biểu cþa nhiều giâng 

viên, cçu trúc mã HTML cþa bâng thĈi khóa 

biểu có thể mô tâ nhā sau: 

<table tiêu đề bâng class = “title-table”> 

<khøi div nûi dung class = “grid-roll2”> 

TrāĈng hợp 1: <table ăng vĉi môn hõc có 

nhiều lðch thành phæn> 

td … td 

<table> <table> <table> <table> <table> <table> 

<table> <table> <table> <table> <table> <table> 

<div> <div> <div> <div> <div> <div> 

TrāĈng hợp 2: <table ăng vĉi môn hõc 

không có lðch> 

td …. td td td td td td td td td 

TrāĈng hợp 3: <table ăng vĉi môn hõc 

không chia nhó lðch thành phæn> 

td …. td <table> <table> <table> <table> <table> <table> 

</khøi div nûi dung> 

2.2.2. Dữ liệu đầu vào file Excel chứa danh 

sách lớp hoặc các đầu điểm chi tiết 

Các file Excel đæu vào có thể là phiên bân 

Excel 2003 hoặc các phiên bân mĉi hćn tĂ 2010 

đến nay. Nûi dung file Excel có phæn khøi tiêu 

đề cø đðnh vð trí các nûi dung thành phæn theo 

đða chî ô, bâng danh sách sinh viên luôn bít đæu 

tĂ dòng sø 10, khøi thông tin cuøi danh sách bao 

g÷m thông tin ngày tháng, vð trí ký nhên luôn cø 

đðnh về mặt nûi dung. 

Các chức 
năng của 

phần mềm 

Thiết lập  
dữ liệu 

Xuất kết quả 
điểm danh, 

ghi chú  
của các lớp 

Xem thời 
khóa biểu 

Ghi chú 
cho mỗi 
buổi học 

Thông báo 
thay đổi lịch 

Xuất TKB 
ra Excel 

Điểm danh 
Định dạng 
file Excel 

Tìm lịch trống 
Hiển thị 
lịch gốc 

http://daotao.vnua.edu.vn/%20Default.aspx?page=thoikhoabieu&sta=1&id=%3cmã
http://daotao.vnua.edu.vn/%20Default.aspx?page=thoikhoabieu&sta=1&id=%3cmã
http://daotao.vnua.edu.vn/%20Default.aspx?page=thoikhoabieu&sta=1&id=%3cmã
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Hình 2. Dạng bâng thời khóa biểu  

của giâng viên (sinh viên) trên website đào tạo với các tình huống hiển thị 

 

Hình 3. Nội dung file Excel danh sách thi tâi từ Website đào tạo 

2.3. Giâi pháp về công nghệ 

2.3.1. Công nghệ tổng thể xây dựng ứng 

dụng desktop JavaFX 

Do yêu cæu phæn mềm cæn có khâ nëng hoät 

đûng khi không có kết nøi Internet nên chúng 

tôi lĆa chõn công nghệ JavaFX để xây dĆng ăng 

dĀng desktop. 

JavaFX là mût giâi pháp công nghệ cho GUI 

trên nền tâng Java nhìm täo giao diện đ÷ hõa 

ngāĈi dùng dĆa trên Swing và Java2D nhāng 

phong phú, mĉi mẻ và dễ sĄ dĀng hćn rçt nhiều. 

JavaFX là mût nền tâng phæn mềm phát triển 

các ăng dĀng Internet phong phú (Rich Internet 

Applications - RIAs) có thể chäy trên nhiều loäi 

thiết bð, nhiều hệ điều hành khác nhau. 

JavaFX có nhiều gòi thā viện hú trợ hiệu 

quâ trong việc thiết kế các ăng dĀng nhā đ÷ hõa 

(2D và 3D), Flash, JQuery... NgāĈi lêp trình có 

thể lĆa chõn xây dĆng giao diện dĆa trên FXML 

vĉi sĆ hú trợ cþa công cĀ trĆc quan Scene 

Builder. FXML là mût ngôn ngą dĆa trên XML 

cung cçp cçu trúc cho việc xây dĆng mût giao 

diện ngāĈi dùng riêng biệt, tāćng tĆ các thẻ 

HTML. JavaFX cÿng cho phép tích hợp CSS vào 

để làm ăng dĀng nùi bêt, phong phú và hoàn 

hâo hćn. 

TĂ trāĉc tĉi nay, Java Swing luôn là lĆa 

chõn hàng đæu cþa đa sø lêp trình viên khi xây 

dĆng ăng dĀng bìng nền tâng Java, sĆ ra đĈi 

cþa JavaFX vĉi nhiều āu thế vāợt trûi hćn đã 

dæn dæn thay thế Java Swing. NgāĈi lêp trình 

có thể dễ dàng chuyển đùi ăng dĀng tĂ Swing 

sang JavaFX. 

TĂ khía cänh các công nghệ dành cho ăng 

dĀng desktop, JavaFX là mût lĆa chõn tuyệt vĈi 

cho bçt kỳ nhà phát triển Java hoặc bçt kỳ ai 

muøn tham gia trĊ thành nhà phát triển GUI, 

nhĈ các tính nëng và dễ sĄ dĀng cþa nó. Ngoài 

ra, JavaFX nhên đāợc sĆ hú trợ đæy đþ tĂ 

Oracle và cûng đ÷ng Java lĉn mänh (Phäm 

Quang Dÿng & Træn Trung Hiếu, 2021). 

2.3.2. Thư viện đọc và phân tích bâng thời 

khóa biểu Jsoup 

Để đõc và phân tích mã HTML cþa mût 

trang Web chúng tôi sĄ dĀng thā viện Jsoup. 
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Hình 4. Mô hình xử lý dữ liệu thời khóa biểu từ trang đào tạo của phần mềm 

Jsoup là mût thā viện Java mã ngu÷n mĊ 

đāợc sĄ dĀng chþ yếu để trích xuçt dą liệu tĂ 

HTML. Nò cÿng cho phép bän thao tác và xuçt 

HTML. Jsoup có quá trình phát triển ùn đðnh, 

tài liệu rçt đæy đþ chi tiết và API tiện dĀng. 

Jsoup cÿng cò thể đāợc sĄ dĀng để phân tích cú 

pháp và xây dĆng XML. Jsoup cung cçp các 

chăc nëng nhā tìm näp và phân tích cú pháp 

HTML, chõn và duyệt các thành phæn dą liệu 

mong muøn, trích xuçt thuûc tính, vën bân và 

mã HTML cþa các thành phæn, thêm/chînh 

sĄa/xóa các thành phæn và chînh sĄa các thuûc 

tính cþa chúng (Baeldung, 2020). 

2.3.3. Cơ sở dữ liệu Microsoft Access 

Phæn mềm tiện ích chýng töi hāĉng đến xây 

dĆng cæn đät đāợc tính đćn giân, dễ sĄ dĀng, 

không yêu cæu ngāĈi dùng nhiều thao tác cài 

đặt nên việc lĆa chõn mût cć sĊ dą liệu lĉn nhā 

MySQL, MS SQL„ là khöng phü hợp. Microsoft 

Access là mût cć sĊ dą liệu phù hợp cho các 

doanh nghiệp vĂa và nhó, Microsoft Access chî 

cæn mût file dą liệu đāợc thiết lêp sẵn, ăng dĀng 

Java cung cçp thā viện để đõc, ghi cć sĊ dą liệu 

này nên ngāĈi dùng thêm chí không cæn cài đặt 

công cĀ Office phæn mềm vén có thể hoät đûng 

đûc lêp đāợc. 

2.3.4. Thư viện đọc ghi file Excel Apache POI 

Phæn mềm tiện ích ngoài chăc nëng đðnh 

däng läi các file Excel sĄ dĀng trong quá trình 

làm việc cþa giâng viên, phæn mềm còn cæn xuçt 

file Excel thĈi khóa biểu để sĄ dĀng trên di 

đûng, xuçt file kết quâ điểm danh. Chúng tôi 

lĆa chõn Apache POI là mût API phù biến nhçt, 

cho phép các lêp trình viên täo, chînh sĄa và 

hiển thð các file MS Office sĄ dĀng ngôn ngą 

Java. Apache POI là mût thā viện mã ngu÷n mĊ 

đāợc phân phøi bĊi Apache. Apache POI g÷m các 

class, method phĀc vĀ việc mã hóa, giâi mã dą 

liệu tĂ các file MS Office (Stackjava, 2017). 

2.4. Giâi pháp về thuật giâi chương trình 

2.4.1. Thuật giâi tổng thể để đọc thời  

khóa biểu 

Để xây dĆng phæn mềm này, công việc quan 

trõng nhçt là đõc đāợc dą liệu tĂ bâng thĈi khóa 

biểu trên trang đào täo và chuyển thể, ghi vào 

cć sĊ dą liệu cĀc bû. Chính vì vêy, việc tìm ra 

thuêt giâi để đõc và chuyển thể thĈi khóa biểu 

là điểm mçu chøt cþa chāćng trình. 

Thuêt giâi tùng thể để đõc thĈi khóa biểu có 

thể trình bày dāĉi däng mã giâ nhā sau: 

1 BEGIN 

2 * Đõc thöng tin cć bân cþa ngāĈi chþ thĈi 

khóa biểu (sĄ dĀng Jsoup đõc theo id cþa 

thẻ): mã giâng viên/sinh viên, hõ tên, ngày 

bít đæu hõc kỳ > Ghi vào bâng GiangVien 

trong cć sĊ dą liệu (CSDL) 

3 * Đõc toàn bû bâng thĈi khóa biểu (sĄ dĀng 

Jsoup đõc theo class “grid-roll2” cþa thẻ) > 

Sinh chuúi mã hòa MD5 tāćng ăng > Ghi 

vào trāĈng Tkb_Mã hóa thuûc bâng 

GiangVien 

4 LOOP (Duyệt tĂng dòng cþa bâng thĈi 

khóa biểu) 

5 * Đõc các trāĈng thông tin cþa múi dòng 

ghi vào bâng CSDL ThoiKhoaBieu 
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6 * Đõc danh sách sinh viên ăng vĉi đāĈng 

link ghi vào bâng CSDL SinhVien 

7 LOOP (Duyệt qua tĂng tuæn hõc ăng vĉi 

múi nhóm môn hõc) 

8 * Kết hợp thông tin Thă, Tiết hõc, quy ra 

ngày giĈ cĀ thể ghi vào bâng 

ThoiKhoaBieuChiTiet 

9 END LOOP 

10 END LOOP 

11 * Tiếp tĀc xây dĆng các chăc nëng cþa 

phæn mềm dĆa trên CSDL đã täo dĆng 

12 END 

Trong thuêt giâi tùng thể để đõc thĈi khóa 

biểu trên, khi đõc tĂng dòng bâng thĈi khóa 

biểu, cæn tham chiếu cût tiêu đề tāćng ăng để 

biết ý nghïa trāĈng dą liệu đang đõc. Tuy nhiên, 

do thi thoâng có thĈi điểm mût cût cþa bâng thĈi 

khóa biểu bð khuyết, khi đò thă tĆ đõc dą liệu 

các trāĈng nûi dung sẽ bð đâo lûn nên để đâm 

bâo thuêt giâi có thể chäy đāợc trong mõi tình 

huøng ta cæn đõc bâng tiêu đề trāĉc, gán cho 

múi trāĈng xuçt hiện trong bâng tiêu đề mût con 

sø theo thă tĆ tëng dæn. Sau đò cò thể cën că 

vào ý nghïa trāĈng cæn đõc và thă tĆ để đõc ra 

dą liệu tāćng ăng trong bâng thĈi khóa biểu. 

ThĈi khóa biểu đào täo tính tĂ đæu hõc kỳ 

sẽ trâi qua mût sø bāĉc chuèn bð về mặt danh 

sách các lĉp hõc phæn đëng ký, điều chînh lðch 

cho đến khi ùn đðnh, vì vêy phæn mềm cæn có 

tính nëng phát hiện sĆ thay đùi và báo cho 

ngāĈi sĄ dĀng biết. Để giâi quyết vçn đề này, 

chúng ta thĆc hiện lāu mã bëm MD5 cþa bâng 

thĈi khóa biểu täi thĈi điểm thiết lêp dą liệu, 

sau đò khi phæn mềm đāợc bêt trong điều kiện 

có kết nøi internet, phæn mềm sẽ tĆ đûng tâi läi 

mût bân thĈi khóa biểu để so sánh mã bëm, tĂ 

đò phát hiện sĆ thay đùi. 

2.4.2. Thuật giâi đọc file Excel và định 

dạng lại 

Đõc file Excel và đðnh däng läi không thĆc 

sĆ khò nhāng đñi hói nhiều công săc tỷ mỷ để 

tìm hiểu các khuôn méu file Excel khác nhau 

cæn đðnh däng. 

Thuêt giâi đõc file Excel và đðnh däng läi có 

thể trình bày dāĉi däng mã giâ nhā sau: 

1 BEGIN 

2 * Xác đðnh phiên bân file Excel đæu vào là 

bân 2003 hay bân cao hćn để lĆa chõn thā 

viện đõc file 

3 * Đðnh däng khù giçy A4, thiết lêp margin, 

đánh sø trang in 

4 * Đõc các mĀc trong khøi tiêu đề theo đða 

chî ô, ghi ra vð trí chî đðnh trong file mĉi 

5 * Đõc dñng tiêu đề cþa bâng danh sách sinh 

viên Ċ dòng sø 10 để xác đðnh các trāĈng 

6 LOOP (Duyệt tĂng dòng cþa bâng danh 

sách sinh viên bít đæu tĂ dòng sø 11) 

7 * Đõc dą liệu cþa tĂng ô trong dòng ghi ra 

vð trí chî đðnh trong file mĉi 

8 END LOOP 

9 * Xác đðnh nûi dung khøi chân trang, ghi ra 

vð trí chî đðnh trong file mĉi 

10 END 

2.4.3. Thuật giâi đọc thời khóa biểu theo 

cấu trúc 

SĄ dĀng thā viện Jsoup cho phép ta đõc 

trang Web theo mût đāĈng link cung cçp và mô 

phóng cçu trúc DOM cþa mût trang HTML, tĂ 

đò cung cçp các chăc nëng duyệt, tìm kiếm, 

chînh sĄa„ DĆa vào Jsoup, bâng thĈi khóa biểu 

đāợc duyệt theo thuêt toán tùng thể đã trình 

bày Ċ trên. Tuy nhiên về mặt chi tiết khi duyệt 

qua tĂng dòng (tr) cþa bâng, tĂng ô cþa dòng 

(td) ta cæn đõc đāợc dą liệu chăa bên trong các 

thẻ theo các tình huøng ví dĀ dāĉi đåy: 

TrāĈng hợp 1: <td width="70px" 

align="center">K67CNTTA</td> 

TrāĈng hợp 2: 

<td width="40px" align="center"> 

<table><tbody><tr><td>Sáu</td></tr></tb

ody></table> 

<table><tbody><tr><td>Tā 

</td></tr></tbody></table> 

<div>Tā</div> 

</td> 
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Jsoup đã thĆc hiện mô hình cçu trúc này, 

nên ta có thể sĄ dĀng các hàm children(), 

childrenSize(), child(), getElementsByTag(), 

tagName(), text(), attr()„ cþa Jsoup đõc tuæn tĆ 

theo đýng cçu trýc để cuøi cüng cò đāợc dą liệu 

mong muøn. 

2.4.4. Thuật giâi đọc thời khóa biểu với kỹ 

thuật xử lý chuỗi bằng regex 

Ta vén cæn sĄ dĀng thā viện Jsoup để đõc 

nûi dung, phân tích cçu trúc tùng thể, tuy nhiên 

täi bāĉc đõc nûi dung täi các ô (td), ta có thể sĄ 

dĀng kỹ thuêt regex (biểu thăc chính quy) để 

xóa toàn bû các thẻ HTML trong khøi 

<td>„</td>, lệnh có däng biến_chuỗi. 

replaceAll("<.*?>", ""), ngay lêp tăc dą liệu thu 

đāợc có däng: 

K67CNTTA 

Hoặc: 

Sáu 

Tā 

Tā 

Tiếp theo trong trāĈng hợp thă 2 thĆc hiện 

tách chuúi thành mâng sĄ dĀng hàm 

split("\\s+"), ta thu đāợc 3 giá trð riêng lẻ 

“Sáu”, “Tā”, “Tā”. 

Kỹ thuêt này dễ triển khai nhāng về mặt 

hiệu quâ khi thĆc hiện chăc nëng tìm lðch trøng 

phâi đõc, xĄ lý thĈi khóa biểu cþa gæn trëm sinh 

viên thì chāa kết luên đāợc cò hćn thuêt giâi 

đõc thĈi khóa biểu theo cçu trúc không. Vì thế 

chúng tôi cæn tiến hành kiểm thĄ hiệu nëng cþa 

hai giâi thuêt đõc thĈi khóa biểu này để lĆa 

chõn ra mût thuêt giâi tøt. 

2.5. Thiết kế kịch bân kiểm thử để lựa chọn 

thuật giâi đọc thời khóa biểu 

Hiệu nëng là mût yếu tø khá quan trõng 

phân ánh chçt lāợng phæn mềm. Trong phæn 

mềm chúng tôi xây dĆng, thuêt giâi đõc thĈi 

khóa biểu quyết đðnh nhiều đến hiệu nëng cþa 

chāćng trình và sĆ hài lòng cþa ngāĈi düng. Để 

lĆa chõn thuêt giâi đõc thĈi khóa biểu, chúng tôi 

tiến hành kiểm nghiệm thĈi gian thĆc hiện chăc 

nëng tìm lðch trøng cþa các lĉp sinh viên ăng vĉi 

múi thuêt giâi. Chăc nëng tìm lðch trøng cþa 

nhóm sinh viên/giâng viên là chăc nëng cò thĈi 

gian thĆc hiện chêm hćn các chăc nëng khác do 

chāćng trình phâi thĆc hiện đõc phân tích thĈi 

khóa biểu trĆc tuyến cþa nhiều ngāĈi, do đò sĄ 

dĀng chăc nëng này để kiểm nghiệm sĆ khác 

biệt về hiệu quâ cþa thuêt giâi là phù hợp nhçt. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

DĆa theo thuêt giâi đã đề ra 2.4.1, 2.4.3, 

2.4.4 chúng tôi thĆc hiện xây dĆng phæn mềm, 

đøi vĉi hàm đõc thĈi khóa biểu tĂ Website đào 

täo, chúng tôi tiến hành cài đặt chāćng trình 

theo hai phiên bân thuêt giâi đề ra Ċ mĀc 2.4.3 

và 2.4.4 để tiến hành kiểm thĄ về mặt hiệu quâ 

tĂ đò đāa ra lĆa chõn thuêt giâi đõc thĈi khóa 

biểu tøi āu hćn. 

Phæn mềm sau khi xây dĆng xong và thĆc 

hiện kiểm thĄ theo méu testcase đã đề ra Ċ 

bâng 1, chýng töi thu đāợc bâng sø liệu  

(Bâng 2). 

Bâng 1. Mẫu testcase kiểm thử so sánh hiệu quâ hai giâi thuật 

Mã 

testcase 

Mô tả 
testcase 

Dữ liệu 
kiểm thử 

Các bước thực hiện 
Thời gian tìm kiếm 
theo thuật giải đọc 

theo cấu trúc 

Thời gian tìm kiếm 
theo thuật giải đọc 

xử lý chuỗi 
với regex 

XX Kiểm thử khả 

năng tìm lịch 

trống của 

nhóm lớp có 

N sinh viên  

Đường link 

trang đào 

tạo ứng với 

danh sách 

nhóm lớp 

(1) Chọn tab chức năng tìm lịch 

trống nhóm sinh viên/giảng viên 

(2) Dán link danh sách nhóm lớp 

sinh viên vào ô textbox tìm kiếm 

(3) Nhấn nút tìm lịch trống, ghi 
nhận thời điểm bắt đầu bấm nút 

(4) Khi chương trình hiện kết quả, 

kết thúc việc tìm kiếm, ghi nhận 

thời điểm kết thúc 

? ? 
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Bâng 2. Bâng kết quâ kiểm thử 

Mã 
testcase 

Mô tả 
testcase 

(số sinh viên) 

Dữ liệu 
kiểm thử 

Thời gian tìm kiếm  
theo thuật giải đọc  
theo cấu trúc (s) 

Thời gian tìm kiếm  
theo thuật giải đọc xử lý 

chuỗi với regex (s) 

1 14 Lập trình Java - Nhóm 1 - HK 1 2022_23-K65CNTTA 16 16 

2 19 Tin sinh học - Nhóm 1- HK 1 2022_23-K63CNPMP, K63MMT 20 18 

3 26 Kiểm thử&bảo mật ứng dụng Web - Nhóm 1 - HK 1 2022_23 
- K64CNPM 

31 30 

4 58 Lập trình hướng đối tượng - Nhóm 4 (TH:1) - HK 1 2022_23-
K66ATTT 

72 78 

5 79 Kỹ thuật lập trình - Nhóm 3 - HK 1 2022_23 - K66CNTTC 100 96 

6 82 Kỹ thuật lập trình - Nhóm 2 - HK 1 2022_23 - K66CNTTB 99 96 

7 89 Kỹ thuật lập trình - Nhóm 1 - HK 1 2022_23 - K66CNTTA 111 112 

8 96 Tin cơ sở - Nhóm 3 - HK 1 2022_23 - K67CNTTC 133 129 

9 100 Tin cơ sở - Nhóm 2 - HK 1 2022_23 - K67CNTTB 145 152 

10 102 Tin cơ sở - Nhóm 1 - HK 1 2022_23 -K67CNTTA 147 149 

 

Hình 5. Đồ thị so sánh thời gian thực hiện của hai thuật giâi đọc thời khóa biểu 

ThĈi gian xĄ lý trung bình theo thuêt giâi 

đõc theo cçu trúc là (87.4) nhó hćn thĈi gian xĄ 

lý trung bình theo thuêt giâi đõc xĄ lý chuúi vĉi 

regex (87.6) (chênh 200 ms), kết quâ so sánh 

này càng thể hiện rõ nếu tính thĈi gian xĄ lý 

trung bình ăng vĉi các méu testcase có sø sinh 

viên lĉn tĂ 50 trĊ lên, tāćng ăng là 115.28 và 

116 (chênh 720 ms), đ÷ thð ăng vĉi thuêt giâi 

đõc xĄ lý chuúi vĉi regex cÿng thể hiện sĆ biến 

thiên lĉn hćn về thĈi gian thĆc hiện khi sø sinh 

viên lĉn hćn 50. Thuêt giâi thāĈng thể hiện hiệu 

quâ tāćng quan rô hćn khi kích thāĉc méu lĉn, 

qua đò cò thể thçy thuêt giâi đõc thĈi khóa biểu 

theo cçu trúc tøt hćn thuêt giâi đõc thĈi khóa 

biểu xĄ lý chuúi vĉi regex. Qua kết quâ nghiên 

cău này, chúng ta thçy rìng, việc läm dĀng các 

hàm regex để xĄ lý tìm kiếm và thay thế có thể 

hiệu quâ không tøt bìng việc phân tích, xĄ lý 

theo cçu trúc. 

TĂ việc lĆa chõn đāợc thuêt giâi đõc thĈi 

khóa biểu tøi āu, chuyển đùi và lāu trą dą liệu 

cĀc bû trên cć sĊ dą liệu Access, trên nền tâng 

đò chýng töi xåy dĆng các chăc nëng cñn läi. 

Trong quá trình xây dĆng phæn mềm, chúng tôi 
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đã thĄ nghiệm phæn mềm qua giai đoän tĂ khi 

bít đæu hõc kỳ I nëm hõc 2022-2023 tĉi hết đợt 

hõc thă nhçt cþa kỳ, kiểm thĄ phæn mềm vĉi 35 

testcase tĂ đò ním bít đāợc các tình huøng thay 

đùi, các trāĈng hợp đặc biệt cþa thĈi khóa biểu 

và đāa ra cách khíc phĀc, xĄ lý. Bâng 3 tùng 

hợp chi tiết các case thành công (pass), thçt bäi 

(fail) vĉi tĂng chăc nëng, cò 7 case thçt bäi trên 

tùng sø 35 case (chiếm 20% sø case) đã đāợc 

chúng tôi phát hiện và sĄa lúi. File Excel danh 

sách testcase đāợc chúng tôi chia sẻ cùng link 

phæn mềm bên dāĉi. 

Phæn mềm đã hoàn thiện và chäy ùn đðnh, 

hình 6-11 là các giao diện chính cþa phæn mềm. 

4. KẾT LUẬN 

Qua bài báo này, chýng töi đã đāa ra đāợc 

giâi pháp công nghệ thông tin hú trợ sinh 

viên, giâng viên Hõc viện Nông Nghiệp Việt 

Nam trong công tác giâng däy và hõc têp. Sau 

mût quá trình tìm hiểu, nghiên cău các công 

nghệ, giâi thuêt và bít tay vào xây dĆng phæn 

mềm, chýng töi đã xåy dĆng thành công phæn 

mềm VnuaEduSoft đáp ăng đāợc các yêu cæu 

đặt ra.  

Bâng 3. Bâng kết quâ kiểm thử các chức năng của phần mềm 

Chức năng Pass Fail 

Chức năng khởi chạy ứng dụng với môi trường phần mềm khác nhau 3 3 

Chức năng thiết lập dữ liệu 2 3 

Chức năng hiển thị thời khóa biểu 5 1 

Chức năng xuất toàn bộ lịch ra Excel 1 0 

Chức năng điểm danh 7 0 

Chức năng xuất dữ liệu điểm danh, ghi chú 1 0 

Chức năng tìm lịch trống của nhóm sv, gv 2 0 

Chức năng định dạng file Excel 5 0 

Chức năng kiểm tra thời khóa biểu trên trang đào tạo có thay đổi không 2 0 

Tổng số 28 7 

 

Hình 6. Hình ânh giao diện phần mềm chức năng thời khóa biểu 
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Hình 7. Hình ânh giao diện phần mềm chức năng điểm danh 

 

Hình 8. Hình ânh giao diện phần mềm chức năng tìm lịch trống  

của nhóm sinh viên, giâng viên 



Giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong công tác giảng dạy 
và học tập  
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Hình 9. Hình ânh giao diện phần mềm chức năng format file Excel 

 

Hình 10. Hình ânh file Excel danh sách sau khi được định dạng lại bởi phần mềm 

Phæn mềm có thể dễ dàng sĄ dĀng mà 

không cæn bçt kỳ thao tác cài đặt nào. Giâng 

viên và sinh viên có thể theo dõi thĈi khóa biểu 

trên phæn mềm, hay qua file Excel do phæn 

mềm xuçt ra trên di đûng mût cách thuên tiện. 

Các hoät đûng quân lý lĉp cþa giâng viên giĈ 

đåy đāợc gói gõn trong phæn mềm, các bû môn, 

nhóm lĉp, câu läc bû có thể tìm lðch trøng thông 

qua phæn mềm, đåy cÿng là hai tính nëng mà 

nhiều phæn mềm dành cho giâng viên các 

trāĈng đäi hõc chāa hú trợ. 

Phæn mềm đāợc xây dĆng bìng kỹ thuêt 

crawl web, đåy cÿng là mût giâi pháp tøt để thu 

thêp, tùng hợp thông tin tĂ mût hoặc nhiều 

Website rĈi räc mà do nhąng lý do khác nhau 

các Website đò chāa thể xây dĆng đ÷ng nhçt 

thành mût khøi hay chāa thể phát triển đæy đþ 

các chăc nëng. 
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Hình 11. Hình ânh file Excel lịch dạy/học được xuất ra từ phần mềm để xem trên di động 

Đến nay phæn mềm đã đāợc chia sẻ cho 

giâng viên, sinh viên cþa nhiều khoa trong Hõc 

viện sĄ dĀng đāợc gæn mût hõc kỳ. Link tâi về 

phæn mềm VnuaEduSoft täi đða chî: 

https://g2.by/zqc8 
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